
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:            /KKT-QLDN
            Quảng Trị, ngày     tháng 6 năm 2018

V/v Đề nghị báo cáo kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh và sử dụng lao động

6 tháng đầu năm 2019
Kính gửi: Các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong các KCN, KKT 
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm;

Để có cơ sở tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và có số liệu đánh giá tình hình hoạt động của các doanh nghiệp tại các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh, BQL Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong các KCN, KKT báo cáo những nội dung sau đây:

1. Báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 (Mẫu số 1);

2. Báo cáo định kỳ về tình hình thay đổi về lao động 6 tháng đầu năm 2019 (Mẫu số 2); 

Đối với các doanh nghiệp mới đưa dự án vào hoạt động: Báo cáo việc khai trình sử dụng lao động (Mẫu số 3);

3. Báo cáo, thông tin về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động; những kiến nghị, đề xuất (Mẫu số 4).
(Biểu mẫu báo cáo được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của BQL Khu kinh tế tại địa chỉ: bqlkkt.quangtri.gov.vn, doanh nghiệp truy cập để tải về)
Lưu ý: Doanh nghiệp báo cáo số liệu theo dự án đầu tư đã được cấp phép; trường hợp doanh nghiệp thực hiện nhiều dự án đầu tư trong KCN, KKT thì báo cáo số liệu theo từng dự án đầu tư.
Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 15/6/2019.
Hình thức gửi báo cáo: Bằng văn bản, hoặc bằng thư điện tử (email: vietdungbqlkkt@gmail.com).  

Trong trường hợp doanh nghiệp không gửi báo cáo theo đúng thời hạn nêu trên, BQL Khu kinh tế sẽ cử cán bộ trực tiếp đến doanh nghiệp để lấy số liệu phục vụ công tác.

Trong quá trình thực hiện chế độ báo cáo, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp liên hệ ông Trương Việt Dũng (Phó Trưởng Phòng Quản lý doanh nghiệp, điện thoại: 0903.523568, email: vietdungbqlkkt@gmail.com) để được hướng dẫn.  
BQL Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp quan tâm phối hợp thực hiện./.


KT. TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:
PHÓ TRƯỞNG BAN

- Như trên;

- Lãnh đạo Ban;
- QLĐT, VP, VPĐD tại Lao Bảo;
- Lưu: VT, QLDN (02).

Trần Văn Hóa
Mẫu số 4: 

Báo cáo khó khăn, vướng mắc; kiến nghị đề xuất

	TÊN DOANH NGHIỆP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------------------

	
	Quảng Trị, ngày … tháng 6 năm 2019


I. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động:

1. ...........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
II. Đề xuất, kiến nghị:

1. ...........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Mẫu số 3: Báo cáo khai trình sử dụng lao động

	TÊN DOANH NGHIỆP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------------------

	Số: ……….
	……, ngày … tháng … năm …..


KHAI TRÌNH VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG

Kính gửi: Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị

Doanh nghiệp được thành lập theo ……có trụ sở tại ……bắt đầu hoạt động kể từ ngày......../......../.........

Loại hình doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần):................................................................................ 

Khai trình việc sử dụng lao động của đơn vị như sau:

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Trình độ chuyên môn kỹ thuật
	Loại hợp đồng lao động
	Vị trí việc làm
	Thời điểm bắt đầu làm việc
	Đối tượng khác
	Ghi chú

	
	
	
	Nam
	Nữ
	Đại học trở lên
	Cao đẳng/ Cao đẳng nghề
	Trung cấp/ Trung cấp nghề
	Sơ cấp nghề
	Dạy nghề thường xuyên
	Chưa qua đào tạo
	Không xác định thời hạn
	Xác định thời hạn
	Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	


	Ghi chú:

- Các doanh nghiệp có trụ sở, chi nhánh, dự án tại KCN, KKT thì báo cáo đến BQL Khu kinh tế

- Cột 17 ghi những người giữ các chức danh được bổ nhiệm trong doanh nghiệp
	Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên


Mẫu số 1: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2019

TÊN DOANH NGHIỆP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


-----
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------------------------------------

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Tên dự án đầu tư: ………………………………………………….…………………………….

	STT
	Chỉ tiêu báo cáo
	Đơn vị tính
	6 tháng 

đầu năm 2019 (*)
	Ước thực hiện

cả năm 2019
	Ghi chú

	1
	Sản lượng (theo loại sản phẩm)
	
	
	
	

	2
	Tổng doanh thu, trong đó:
	đồng
	
	
	

	
	2.1. Doanh thu nội địa
	đồng
	
	
	

	
	2.2. Doanh thu xuất khẩu
	đồng/USD
	
	
	

	3
	Nộp ngân sách nhà nước, trong đó:
	đồng/USD
	
	
	

	
	3.1. Thuế nội địa
	đồng
	
	
	

	
	3.2. Thuế xuất khẩu
	đồng
	
	
	

	4
	Số lao động
	người
	
	
	

	5
	Thu nhập bình quân/tháng
	đồng
	
	
	

	6
	Vốn đầu tư thực hiện trong kỳ báo cáo (**)
	đồng/USD
	
	
	

	7
	Vốn đầu tư thực hiện lũy kế từ khi triển khai dự án đến nay (**)
	đồng/USD
	


Ghi chú: 
(*): Doanh nghiệp báo cáo số liệu ước thực hiện 6 tháng đầu năm hoặc đã thực hiện 5 tháng đầu năm 2019.

(**) Vốn thực hiện là vốn đầu tư hoặc được thay thế bằng tổng tài sản thực hiện của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.

Người lập báo cáo
GIÁM ĐỐC

…………………….
……………………..

Mẫu số 2: Báo cáo tình hình thay đổi về lao động 6 tháng đầu năm 2019

TÊN DOANH NGHIỆP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


-----
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỀ LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
I. Số lao động đầu kỳ














  
Đơn vị: người
	Tổng số
	Trong đó lao động nữ
	Trình độ chuyên môn kỹ thuật
	Loại hợp đồng lao động
	Ghi chú

	
	
	Đại học trở lên
	Cao đẳng/ Cao đẳng nghề
	Trung cấp/ Trung cấp nghề
	Sơ cấp nghề
	Dạy nghề thường xuyên
	Chưa qua đào tạo
	Không xác định thời hạn
	Xác định thời hạn
	Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Số lao động tăng trong kỳ
	Tổng số
	Trong đó lao động nữ
	Trình độ chuyên môn kỹ thuật
	Loại hợp đồng lao động
	Ghi chú

	
	
	Đại học trở lên
	Cao đẳng/ Cao đẳng nghề
	Trung cấp/ Trung cấp nghề
	Sơ cấp nghề
	Dạy nghề thường xuyên
	Chưa qua đào tạo
	Không xác định thời hạn
	Xác định thời hạn
	Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


III. Số lao động giảm trong kỳ
	Tổng số
	Trong đó lao động nữ
	Trình độ chuyên môn kỹ thuật
	Loại hợp đồng lao động
	Lý do giảm

	
	
	Đại học trở lên
	Cao đẳng/ Cao đẳng nghề
	Trung cấp/ Trung cấp nghề
	Sơ cấp nghề
	Dạy nghề thường xuyên
	Chưa qua đào tạo
	Không xác định thời hạn
	Xác định thời hạn
	Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
	Nghỉ hưu
	Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động/Hợp đồng làm việc
	Kỷ luật sa thải
	Thỏa thuận chấm dứt
	Lý do khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


IV. Số lao động cuối kỳ
	Tổng số
	Trong đó lao động nữ
	Trình độ chuyên môn kỹ thuật
	Loại hợp đồng lao động
	Ghi chú

	
	
	Đại học trở lên
	Cao đẳng/ Cao đẳng nghề
	Trung cấp/ Trung cấp nghề
	Sơ cấp nghề
	Dạy nghề thường xuyên
	Chưa qua đào tạo
	Không xác định thời hạn
	Xác định thời hạn
	Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên


